
 - Khóa:  Khóa 16         - Hệ: Văn bằng 2

Thời gian:  Bắt đầu:  03/08/2015 Kết thúc: 18/10/2015

STT MSSV Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD

1 33131022415 VB16NH001 Đoàn Ngọc Anh 12/10/1989 ThS. Nguyễn Quốc Anh 

2 33131021501 VB16NH001 Huỳnh Đặng Vân Anh 28/08/1987 ThS. Nguyễn Quốc Anh 

3 33131021505 VB16NH001 Nguyễn Ngọc Lan Anh 12/10/1984 ThS. Nguyễn Quốc Anh 

4 33131022293 VB16NH002 Nguyễn Phương Anh 30/10/1989 ThS. Nguyễn Quốc Anh 

5 33131020978 VB16NH001 Nguyễn Thị Lan Anh 20/12/1989 ThS. Võ Thị Tuyết Anh

6 33131021206 VB16NH001 Phan Thị Quỳnh Anh 12/12/1983 ThS. Võ Thị Tuyết Anh

7 33131022295 VB16NH001 Thiều Thị Mai Anh 08/03/1988 ThS. Võ Thị Tuyết Anh

8 33111027127 VB14NH000 Trần Phúc Thiên Ân 18/01/1986 ThS. Võ Thị Tuyết Anh

9 33131024254 VB16NH001 La Hoài Bão 04/07/1989 ThS. Nguyễn Phúc Cảnh

10 33131022190 VB16NH002 Nguyễn Thanh Bá 01/09/1989 ThS. Nguyễn Phúc Cảnh

11 33131021232 VB16NH002 Bàng Ái Bình 17/03/1989 ThS. Nguyễn Phúc Cảnh

12 33131021906 VB16NH002 Lưu Xuân Bình 07/07/1985 ThS. Nguyễn Phúc Cảnh

13 33131022215 VB16NH001 Nguyễn Thị Lệ Chi 20/04/1986 ThS. Nguyễn Phúc Cảnh

14 33121022590 VB15NH002 Huỳnh Văn Chung 10/03/1986 TS. Lại Tiến Dĩnh

15 33131023758 VB16NH000 Huỳnh Tấn Cương 01/06/1988 TS. Lại Tiến Dĩnh

16 33131021900 VB16NH001 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 15/10/1987 TS. Lại Tiến Dĩnh

17 33111024390 VB16NH002 Nguyễn Như Hoàng Dung 18/08/1986 ThS. Phạm Khánh Duy

18 33131022680 VB16NH001 Trần Lê Dung 11/09/1984 ThS. Phạm Khánh Duy

19 33131024176 VB16NH000 Trần Thị Thu Dung 21/12/1986 ThS. Phạm Khánh Duy

20 33111024568 VB14NH004 Từ Hoàng Duy 18/08/1985 ThS. Phạm Khánh Duy

21 33131022155 VB16NH001 Dương Thị Duyên 23/10/1989 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

22 33131023659 VB16NH001 Nguyễn Ngọc Dương 03/11/1988 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

23 33131022402 VB16NH001 Trương Thùy Dương 13/08/1990 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

24 33131021574 VB16NH001 Lê Huỳnh Điệp 19/03/1989 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

25 33131022338 VB16NH001 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 26/02/1989 PGS.TS. Hoàng Đức

26 33131023783 VB16NH001 Ngô Duy Giang 28/11/1984 PGS.TS. Hoàng Đức

27 33131023922 VB16NH002 Phùng Thị Thanh Giang 03/11/1988 PGS.TS. Hoàng Đức

28 33111025230 VB14NH002 Ngô Thị Kim Hà 24/09/1984 ThS. Vũ Thị Lệ Giang

29 33131022376 VB16NH001 Nguyễn Đỗ Duyên Hà 13/05/1989 ThS. Vũ Thị Lệ Giang

30 33131024279 VB16NH001 Nguyễn Thị Thanh Hà 25/09/1986 ThS. Vũ Thị Lệ Giang

31 33131023390 VB16NH000 Vũ Thị Hồng Hạnh 28/04/1988 ThS. Vũ Thị Lệ Giang

32 33131022853 VB16NH001 Hà Huy Hiếu 03/09/1989 ThS. Vũ Thị Lệ Giang

33 33131022242 VB16NH001 Lã Thị Bích Hoa 09/03/1983 PGS.TS. Trương Thị Hồng

34 33131023231 VB16NH000 Nguyễn Xuân Hoàng 07/01/1984 PGS.TS. Trương Thị Hồng

35 33131020934 VB16NH001 Trịnh Hoàng 02/10/1986 ThS. Nguyễn Hữu Huân

36 33131020884 VB16NH001 Bùi Thị Mỹ Hòa 29/11/1988 ThS. Nguyễn Hữu Huân

37 33131021951 VB16NH001 Đào Xuân Hồng 05/09/1990 ThS. Nguyễn Hữu Huân

38 33131021932 VB16NH001 Đàm Quốc Huy 04/11/1984 ThS. Nguyễn Hữu Huân

39 33121022535 VB16NH002 Phan Thị Thanh Huyền 24/11/1977 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương
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STT MSSV Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD

40 33131022192 VB16NH001 Lê Văn Hưng 11/06/1976 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

41 33121025527 VB15NH000 Lê Thị Liên Hương 27/08/1984 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

42 33131021959 VB16NH001 Lê Bá Khánh 04/07/1984 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

43 33131021871 VB16NH001 Nguyễn Duy Khánh 07/05/1983 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

44 33131020285 VB16NH001 Nguyễn Minh Khoa 26/05/1989 ThS. Dương Tấn Khoa

45 33111024599 VB14NH003 Võ Khúc Văn Khôi 27/10/1983 ThS. Dương Tấn Khoa

46 33131023731 VB16NH001 Trần Anh Kim 13/07/1989 ThS. Dương Tấn Khoa

47 33131022013 VB16NH001 Nguyễn Thị Xuân Lan 02/10/1988 ThS. Đào Trung Kiên

48 33131020903 VB16NH001 Nguyễn Tùng Lâm 19/01/1988 ThS. Đào Trung Kiên

49 33131022111 VB16NH001 Tô Đình Lâm 07/12/1984 ThS. Đào Trung Kiên

50 33131020818 VB16NH001 Trương Thanh Liêm 21/09/1987 ThS. Đào Trung Kiên

51 33131021936 VB16NH001 Nguyễn Thị Thùy Liên 20/02/1987 ThS. Lê Văn Lâm

52 33131021918 VB16NH001 Lê Khánh Linh 10/12/1986 ThS. Lê Văn Lâm

53 33121023080 VB15NH001 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/09/1980 ThS. Lê Văn Lâm

54 33131023021 VB16NH001 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/08/1986 ThS. Lê Văn Lâm

55 33131022369 VB16NH001 Nguyễn Thành Long 15/02/1989 ThS. Lê Văn Lâm

56 33131023211 VB16NH001 Nguyễn Ngọc Phương Mai 05/06/1988 ThS. Lê Văn Lâm

57 33131023473 VB16NH001 Nguyễn Xuân Mai 06/10/1983 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

58 33121022913 VB15NH002 Nguyễn Hoàng Minh 02/12/1986 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

59 33131024257 VB16NH001 Nguyễn Ngọc Ánh Minh 23/07/1990 PGS.TS. Phạm Văn Năng

60 33131022360 VB16NH002 Võ Ái Mỹ 12/08/1979 TS. Phạm Tố Nga

61 33131022526 VB16NH001 Nguyễn Trần Kim Ngân 09/07/1988 TS. Phạm Tố Nga

62 33131024113 VB16NH001 Bùi Hoàng Quang Ngọc 11/02/1988 TS. Phạm Tố Nga

63 33131021632 VB16NH001 Mai Hồ Lưu Ngọc 24/09/1989 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc

64 33131022527 VB16NH001 Lê Tài Nguyên 20/10/1984 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc

65 33131022218 VB16NH002 Hồ Thị Minh Nguyệt 10/09/1988 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc

66 33131024301 VB16NH000 Phạm Thị Như Nguyệt 15/02/1983 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc

67 33111024282 VB14NH001 Đặng Thị Vũ Nhã 01/01/1987 ThS. Nguyễn Từ Nhu

68 33131021983 VB16NH001 Phạm Đức Nhật 19/01/1990 ThS. Nguyễn Từ Nhu

69 33131021472 VB16NH001 Lê Thị Thùy Nhung 24/10/1988 ThS. Nguyễn Từ Nhu

70 33121022617 VB15NH001 Bùi Thị Ngọc Oanh 20/11/1987 ThS. Nguyễn Từ Nhu

71 33131021909 VB16NH002 Đỗ Thế Phong 21/02/1985 TS. Nguyễn Thanh Phong

72 33131022071 VB16NH001 Nguyễn Khâm Phú 24/11/1989 TS. Nguyễn Thanh Phong

73 33131022332 VB16NH001 Nguyễn Văn Phú 20/10/1985 TS. Lê Tấn Phước

74 33131022195 VB16NH002 Lê Thị Kim Phượng 22/12/1989 TS. Lê Tấn Phước

75 33131022040 VB16NH002 Nguyễn Thái Phượng 11/02/1987 TS. Lê Tấn Phước

76 33121022608 VB15NH001 Trương Duy Quang 22/04/1983 TS. Lê Tấn Phước

77 33131023771 VB16NH001 Nguyễn Như Quỳnh 25/09/1989 TS. Lê Tấn Phước

78 33131021974 VB16NH001 Ngô Quang Sơn 22/12/1987 TS. Lê Tấn Phước

79 33131022451 VB16NH002 Huỳnh Tấn Tài 16/06/1987 TS. Lê Tấn Phước

80 33131023243 VB16NH001 Nguyễn Duy Tân 23/11/1989 ThS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh

81 33131021838 VB16NH001 Bùi Thị Bích Thảo 22/04/1988 ThS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh

82 33131022373 VB16NH001 Nguyễn Minh Thảo 06/09/1987 ThS. Nguyễn Phạm Thiên Thanh

83 33131022486 VB16NH002 Thái Hưng Thạnh 07/08/1985 ThS. Nguyễn Trung Thông

84 33131021349 VB16NH001 Nguyễn Tất Thịnh 08/05/1986 ThS. Nguyễn Trung Thông

85 33131024328 VB16NH001 Phạm Đình Thông 02/10/1986 ThS. Nguyễn Trung Thông

86 33131022282 VB16NH001 Võ Thị Ngọc Thủy 08/07/1985 ThS. Nguyễn Trung Thông



STT MSSV Lớp Họ Tên Ngày sinh GVHD

87 33131021980 VB16NH001 Nguyễn Thanh Toàn 02/07/1990 ThS. Nguyễn Trung Thông

88 33121021519 VB15NH002 Lê Thị Thùy Trang 09/12/1977 PGS.TS. Trương Quang Thông

89 33121022808 VB15NH002 Lê Trần Huyền Trang 11/09/1988 TS. Phạm Thị Anh Thư

90 33131022143 VB16NH001 Nguyễn Thị Bích Trân 15/11/1989 TS. Phạm Thị Anh Thư

91 33131022083 VB16NH001 Nguyễn Văn Triển 01/07/1983 TS. Phạm Thị Anh Thư

92 33121022885 VB16NH001 Bùi Nguyễn Tú Trinh 14/07/1988 TS. Phạm Thị Anh Thư

93 33131022824 VB16NH001 Trần Minh Trinh 08/09/1987 TS. Phạm Thị Anh Thư

94 33131023143 VB16NH002 Bùi Đức Trí 10/04/1985 TS. Phạm Thị Anh Thư

95 33131021902 VB16NH001 Nguyễn Ngọc Trung 01/06/1987 ThS. Cao Ngọc Thủy

96 33131022095 VB16NH001 Đinh Văn Tuấn 18/09/1988 ThS. Cao Ngọc Thủy

97 33131022290 VB16NH002 Trần Trung Tuấn 18/10/1983 ThS. Cao Ngọc Thủy

98 33131020040 VB16NH001 Dương Ngọc Bảo Tuyền 24/08/1988 TS. Thân Thị Thu Thủy

99 33131021302 VB16NH001 Huỳnh Yến Tuyết 21/01/1989 TS. Thân Thị Thu Thủy

100 33131020691 VB16NH001 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/10/1989 TS. Thân Thị Thu Thủy

101 33131023940 VB16NH001 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/07/1987 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

102 33131022034 VB16NH001 Lê Ngọc Cẩm Tú 06/08/1989 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

103 33111024369 VB14NH003 Nguyễn Tuấn Tú 28/01/1984 TS. Võ Xuân Vinh

104 33111025037 VB14NH000 Phạm Phan Cẩm Tú 15/05/1987 TS. Võ Xuân Vinh

105 33131024084 VB16NH000 Trần Ngọc Uyên 25/08/1983 PGS.TS. Bùi Kim Yến

106 33131020438 VB16NH002 Nguyễn Thị Ái Vân 12/10/1986 PGS.TS. Bùi Kim Yến

107 33121022990 VB15NH002 Nguyễn Hoàng Thoại Vi 23/12/1988 ThS. Hoàng Hải Yến

108 33131020607 VB16NH001 Nguyễn Doãn Hoàn Vũ 31/07/1987 ThS. Hoàng Hải Yến

109 33131022309 VB16NH001 Nguyễn Hoàng Yến 02/09/1990 ThS. Hoàng Hải Yến

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2015

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương


